Sở GD&ĐT Long AnMẫu 4a (dành cho học thêm trong nhà trường)

Đơn vị: THPT CHU VĂN AN
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – MÔN:TIẾNG ANH
KHỐI LỚP: 12 – HK I
(Kèm theo kế hoạch số:.. CVA, Ngày ../…/2025.
Tổ chức hoạt động dạy thêm tại địa điểm: Trường THPT Chu Văn An)
Thời gian thực hiện từ: 27 tháng 10 năm 2025 đến 30 tháng 1 năm 2026
	Thời gian (Từ………đến…..)
	Nội dung giảng dạy (Chuyên đề, bài, chương, tiết)
	Số tiết
	Điều chỉnh
	Ghi chú

	Tuần 1
Từ 27/10/2025 đến 01/11/2025
	Tag questions

	2
	
	Tuần 08
(theo PPCT)

	Tuần 2
Từ 03/11/2025 đến 08/11/2025
	Reading skills 
	2
	
	Tuần 09
(theo PPCT)

	Tuần 3
Từ 10/11/2025 đến 15/11/2025
	Reading skills
	2
	
	Tuần 10
(theo PPCT)

	Tuần 4
Từ 17/11/2025 đến 22/11/2025
	Words form
	2
	
	Tuần 11
(theo PPCT)

	Tuần 5
Từ 24/11/2025 đến 29/11/2025
	Present perfect (review and extension); Double comparatives to show change
	2
	
	Tuần 12
(theo PPCT)

	Tuần 6
Từ 01/12/2025 đến 06/12/2025
	Simple, compound, and complex sentences (review and extension)
	2
	
	Tuần 13
(theo PPCT)

	Tuần 7
Từ 08/12/2025 đến 13/12/2025
	Passive
	2
	
	Tuần 14
(theo PPCT)

	Tuần 8
Từ 15/12/2025 đến 20/12/2025
	Relative clauses

	2
	
	Tuần 15
(theo PPCT)

	Tuần 9
Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025
	Conjunctions
	2
	
	Tuần 16
(theo PPCT)

	Tuần 10
Từ 29/12/2025 đến 03/01/2026
	Review
	2
	
	Tuần 17
(theo PPCT)



NGƯỜI LẬP BẢNG	                                                                                               TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Thoa	                                                                    Phạm Thị Thanh Giang



	
	

Sở GD&ĐT Long AnMẫu 4a (dành cho học thêm trong nhà trường)

Đơn vị: THPT CHU VĂN AN
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – MÔN:TIẾNG ANH
KHỐI LỚP: 12 – HỌC KỲ II
(Kèm theo kế hoạch số:.. CVA, Ngày ../…/202...
Tổ chức hoạt động dạy thêm tại địa điểm: Trường THPT Chu Văn An)
Thời gian thực hiện từ:0.. tháng 0..  năm 20..  đến   tháng 0.. năm 20.
	Thời gian (Từ………đến…..)
	Nội dung giảng dạy (Chuyên đề, bài, chương, tiết)
	Số tiết
	Điều chỉnh
	Ghi chú

	Tuần 1

	Active and Passive causatives
Progressing Test 1
	2
	
	Tuần 19 (PPCT)

	Tuần 2

	Verbs form
Progressing Test 2
	2
	
	Tuần 20 (PPCT)

	Tuần 3

	Adverbial clauses of maner and result
Progressing Test 3
	2
	
	Tuần 21 (PPCT)

	Tuần 4

	Prepositions
Progressing Test 4
	2
	
	Tuần 22 (PPCT)

	Tuần 5

	Adverbial clauses of condition and comparison
Progressing Test 5
	2
	
	Tuần 24 (PPCT)

	Tuần 6

	Three-word phrasal verbs 
Progressing Test 6
	2
	
	Tuần 25 (PPCT)

	Tuần 7

	Articles
Progressing Test 7
	2
	
	Tuần 26 (PPCT)

	Tuần 8

	Review rearrange sentences
Progressing Test 8
	2
	
	Tuần 27 (PPCT)

	  Tuần 9

	Quantifiers
Progressing Test 9
	2
	
	Tuần 28 (PPCT)

	Tuần 10

	Reported speech: reporting orders, requests
Progressing Test 10
	2
	
	Tuần 29 (PPCT)

	Tuần 11
	Collocations
Progressing Test 11
	2
	
	Tuần 30 (PPCT)

	Tuần 12
	Reported speech: offers and advice
Progressing Test 12
	2
	
	Tuần 31 (PPCT)

	Tuần 13
	Idioms
Progressing Test 13
	2
	
	Tuần 32 (PPCT)

	Tuần 14
	Review cloze test reading
Progressing Test 14
	2
	
	Tuần 33 (PPCT)

	Tuần 15
	Review for second semester test
	2
	
	Tuần 34 (PPCT)

	Tuần 16
	Ôn tập, hướng dẫn học sinh giải đề thi 
	2
	
	

	Tuần 17
	Ôn tập, hướng dẫn học sinh giải đề thi 
	2
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